


Ký hiệu (Serial):  1K22TAA

Số (No.):  6235138
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (Date) 02  Tháng (Month)  12  Năm (Year)  2022

Tên người bán (Seller):
Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Mã số thuế (Tax code): 0106869738-002
Địa chỉ (Address): Số 75 Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản (Bank account):  
Ngân hàng (Bank name):  

Tên người mua (Buyer): QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI
Mã số thuế (Tax code): 0109646560
Địa chỉ (Address): Số 60 Ngõ 9, Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Bank account):  
Ngân hàng (Bank name):  
Số điện thoại (Tel): 39016555 Mã khách hàng (Customer Code): H0766135

Đồng tiền thanh toán (Payment currency): VND

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện thoại:18001260

47.814
Thuế suất thuế GTGT (VAT rate) : 10% 4.781

52.595
Số tiền viết bằng chữ (In words): Năm mươi hai nghìn năm trăm chín mươi lăm đồng

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin tháng 11 năm 2022 Tháng 1 47.814 47.814

Cộng tiền hàng (Total amount) :
Tiền thuế GTGT (VAT amount) :

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) :

Mã nhân viên bán hàng (Sales staff code) : Tuyến: CVC038; NV: VNP018969

NGƯỜI MUA HÀNG 
(BUYER)

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(SELLER)

SIGNATURE VALID
KÝ BỞI: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - HÀ NỘI
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN
THÔNG
KÝ NGÀY: 02/12/2022 05:02:04

Tra cứu hóa đơn tại (Lookup the invoice at): https://banhangvnpt.vn/tracuuhoadon 

Mã tra cứu (Lookup code):H0766135112022

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)



VIỆN TIM TP.HCM

0302133422

(84.28) 38651586 Fax : (84.28) 38 27 23 65

0109646560
 

QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

0109646560

CK Số tài khoản (AC No) :  

 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày  (date)   28   tháng  (month)   12   năm  (year)   2022

Mã của cơ quan thuế:   00D733E8A91B56405D89DA68FDAE8BBBA9

Ký hiệu (Series) : 1C22TAA
Số (No.) : 00155063

Tên đơn vị bán hàng (ComName) :

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel.) :

ID:  
Họ tên người mua hàng (Buyer) :

Tên đơn vị mua hàng (CusName) :

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : Tầng 2, số nhà 60, ngõ 9 Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
Hình thức thanh toán (Method of payment)
:

 

Ngân hàng (BankName) :  

 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website:   https:// vientimtphcm-tt78.vnpt-invoice.com.vn    Mã tra cứu:   00D733E8A91B56405D89DA68FDAE8BBBA9

QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI HỖ TRỢ
CHI PHÍ PHẪU THUẬT VÀ ĐIỀU TRỊ CHO
BỆNH NHÂN LÊ NGỌC THẢO VY, SINH
NĂM 2022, TÂY NINH

65.190.000 0 65.190.000

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words) : Sáu mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị
tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
trước thuế 

(Total)

Thuế suất
GTGT (%) 
(VAT rate)

Tiền Thuế GTGT 
(VAT amount)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 LẦN 1 65.190.000 65.190.000 KCT   0 65.190.000

Tổng cộng (Total) :

Người mua hàng (Buyer) Cơ quan thuế

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 28/12/2022

Người bán hàng (Seller)

Signature Valid
Ký bởi: VIỆN TIM TP.HCM
Ký ngày: 28/12/2022



BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0101441138 Điện thoại: (024) 3 9410757 Website: benhvientimhanoi.vn

Ký hiệu: 1K22TAA
Số: 5969

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THU TIỀN KHÁM CHỮA BỆNH
HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Họ và tên: Mã BN:
Tên đơn vị: QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI Mã số thuế: 0109646560
Địa chỉ: TẦNG 02, SỐ NHÀ 60, NGÕ 09 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA,
TP HÀ NỘI

Hình thức thanh toán CK/TM: TM/CK

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thanh toán kinh phí phẫu thuật tim cho cháu Hà Việt Anh lần 1 26.961.340 26.961.340

Cộng tiền: 26.961.340
Tiền thuế GTGT (........%): ...........
Tổng số tiền thanh toán: 26.961.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi đồng
Ghi chú
Tổng chi phí:
1. Số tiền BHYT: 3. Số tiền BN thanh toán:
2. Số tiền các quỹ tài trợ, khác: Trong đó Số tiền BN cùng chi trả BHYT:

Người chuyển đổi
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Quách Thị Khánh Trang
Ngày chuyển đổi:

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Ký ngày 20/12/2022

Mã của cơ quan thuế: 
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Mã số bí mật: QB672DM2UV



BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0101441138 Điện thoại: (024) 3 9410757 Website: benhvientimhanoi.vn

Ký hiệu: 1K22TAA
Số: 5973

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THU TIỀN KHÁM CHỮA BỆNH
HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Họ và tên: Mã BN:
Tên đơn vị: QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI Mã số thuế: 0109646560
Địa chỉ: TẦNG 02, SỐ NHÀ 60, NGÕ 09 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA,
TP HÀ NỘI

Hình thức thanh toán CK/TM: TM/CK

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thanh toán kinh phí phẫu thuật tim cho cháu Đinh Bảo Trân lần 1 27.853.769 27.853.769

Cộng tiền: 27.853.769
Tiền thuế GTGT (........%): ...........
Tổng số tiền thanh toán: 27.853.769

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng
Ghi chú
Tổng chi phí:
1. Số tiền BHYT: 3. Số tiền BN thanh toán:
2. Số tiền các quỹ tài trợ, khác: Trong đó Số tiền BN cùng chi trả BHYT:

Người chuyển đổi
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Quách Thị Khánh Trang
Ngày chuyển đổi:

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Ký ngày 20/12/2022

Mã của cơ quan thuế: 
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Mã số bí mật: 2XVDJAF5R1



BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0101441138 Điện thoại: (024) 3 9410757 Website: benhvientimhanoi.vn

Ký hiệu: 1K22TAA
Số: 5964

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THU TIỀN KHÁM CHỮA BỆNH
HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Họ và tên: Mã BN:
Tên đơn vị: QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI Mã số thuế: 0109646560
Địa chỉ: TẦNG 02, SỐ NHÀ 60, NGÕ 09 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA,
TP HÀ NỘI

Hình thức thanh toán CK/TM: TM/CK

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Thanh toán kinh phí phẫu thuật tim cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
(2021) lần 1 4.913.816 4.913.816

Cộng tiền: 4.913.816
Tiền thuế GTGT (........%): ...........
Tổng số tiền thanh toán: 4.913.816

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu chín trăm mười ba nghìn tám trăm mười sáu đồng
Ghi chú
Tổng chi phí:
1. Số tiền BHYT: 3. Số tiền BN thanh toán:
2. Số tiền các quỹ tài trợ, khác: Trong đó Số tiền BN cùng chi trả BHYT:

Người chuyển đổi
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Quách Thị Khánh Trang
Ngày chuyển đổi:

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Ký ngày 20/12/2022

Mã của cơ quan thuế: 
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Mã số bí mật: Q6OAI8HTYR



BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0101441138 Điện thoại: (024) 3 9410757 Website: benhvientimhanoi.vn

Ký hiệu: 1K22TAA
Số: 5967

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - THU TIỀN KHÁM CHỮA BỆNH
HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Họ và tên: Mã BN:
Tên đơn vị: QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI Mã số thuế: 0109646560
Địa chỉ: TẦNG 02, SỐ NHÀ 60, NGÕ 09 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA,
TP HÀ NỘI

Hình thức thanh toán CK/TM: TM/CK

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thanh toán kinh phí phẫu thuật tim cho cháu Nguyễn Đặng Ngọc Ly lần 1 35.995.943 35.995.943

Cộng tiền: 35.995.943
Tiền thuế GTGT (........%): ...........
Tổng số tiền thanh toán: 35.995.943

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba mươi lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng
Ghi chú
Tổng chi phí:
1. Số tiền BHYT: 3. Số tiền BN thanh toán:
2. Số tiền các quỹ tài trợ, khác: Trong đó Số tiền BN cùng chi trả BHYT:

Người chuyển đổi
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Quách Thị Khánh Trang
Ngày chuyển đổi:

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Ký ngày 20/12/2022

Mã của cơ quan thuế: 
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Mã số bí mật: 0WYS9U3R09



VIỆN TIM TP.HCM

0302133422

(84.28) 38651586 Fax : (84.28) 38 27 23 65

0109646560
 

QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

0109646560

CK Số tài khoản (AC No) :  

 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày  (date)   28   tháng  (month)   12   năm  (year)   2022

Mã của cơ quan thuế:   005B197F0B8ED547C2B2F226260DD0DCFA

Ký hiệu (Series) : 1C22TAA
Số (No.) : 00155062

Tên đơn vị bán hàng (ComName) :

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel.) :

ID:  
Họ tên người mua hàng (Buyer) :

Tên đơn vị mua hàng (CusName) :

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : Tầng 2, số nhà 60, ngõ 9 Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
Hình thức thanh toán (Method of payment)
:

 

Ngân hàng (BankName) :  

 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website:   https:// vientimtphcm-tt78.vnpt-invoice.com.vn    Mã tra cứu:   005B197F0B8ED547C2B2F226260DD0DCFA

QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI HỖ TRỢ
CHI PHÍ PHẪU THUẬT VÀ ĐIỀU TRỊ CHO
BỆNH NHÂN TRẦN GIA HUY, SINH NĂM
2015, SÓC TRĂNG

70.000.000 0 70.000.000

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words) : Bảy mươi triệu đồng

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị
tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
trước thuế 

(Total)

Thuế suất
GTGT (%) 
(VAT rate)

Tiền Thuế GTGT 
(VAT amount)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 LẦN 1 70.000.000 70.000.000 KCT   0 70.000.000

Tổng cộng (Total) :

Người mua hàng (Buyer) Cơ quan thuế

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 28/12/2022

Người bán hàng (Seller)

Signature Valid
Ký bởi: VIỆN TIM TP.HCM
Ký ngày: 28/12/2022













CÔNG TY TNHH DOUGO CREATIVE STUDIO
Mã số thuế: 0316897442

Địa chỉ: 60A Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 09 36 10 21 08 Email: dougostudio@gmail.com

Website: dougostudio.com

Số tài khoản: 999 03 16 89 74 42 - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB) - CN Gia Định

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

Mã số thuế: 0109646560

Địa chỉ: Tầng 02 số nhà 60 ngõ 09 Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

51.000.000

X X

51.000.000

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Mã CQT:0007E8610B6DFB4D4794545391655875B9

Ký hiệu: 1C22TDG

Số: 00000004

 Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: Tiền thuế GTGT:

 Tổng tiền thanh toán:

Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng chẵn.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn: X9IDF6AXLXG

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST: 0101243150

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3= 1x2

1
Thiết kế Website theo HĐ số 112022/HĐKT/DOUGO-
HPCMN/WEBSITE01

Gói 1,00 51.000.000 51.000.000

      

      

      

      

Ký bởi: CÔNG TY TNHH DOUGO

CREATIVE STUDIO

Signature Valid

Ký ngày: 30/12/2022

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X9IDF6AXLXG
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